
  Phụ lục 
       (Kèm theo Công văn số:        /BV-KD ngày      /5/ 2022 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

Số
TT

Mã theo 
TT04/2017/

TT-BYT
Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật/đóng gói 

Phân nhóm 
theo 

TT14/2020/T
T-BYT

Đơn vị 
tính Số lượng

1 Không có Cốc đựng mẫu

Chất liệu: Polymer PS chất lượng cao, phù 
hợp với máy phân tích sinh hóa của 

Hitachi. 
Kích thước: 16 mm  x 38mm

Dung tích: 2.5ml
Màu sắc: Trong suốt

N6 Cái 15.000

2 N04.02.060 Dây dẫn lưu

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế, trắng 
trong.

* Ống dây dẻo, không bị rò rỉ, vừa đủ 
cứng để không bị bẹp khi dùng.

* Kích thước: Đường kính 8mm. Cuộn 
40m hoặc quy cách khác

N5  Mét 400

3 Không có Côn Gutta có vạch Các số: 30, 35, 40, 45. Hộp/ 120 cây N6 Hộp 20

Tổng cộng: 03 mặt hàng.
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